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Giải câu 1 trang 86, 87 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 

Đọc bài văn Bà tôi (Tiếng Việt 5, tập một, trang 122 - 123). Ghi lại những đặc điểm ngoại hình 
của người bà: 

- Mái tóc : ......... 

- Đôi mắt : ......... 

- Khuôn mặt : ......... 

- Giọng nói : ......... 

Đáp án: 

- Mái tóc: Mái tóc bà đen và dày kì lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Mái 

tóc dày khiến bà đưa chiếc lược vào một cách khó khăn. 

- Đôi mắt: Khi bà cười hai con người đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả, đôi mắt ánh lên 
những tia sáng ẩm áp, tươi vui. 

- Khuôn mặt: Đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn khuôn mặt của bà hình như vẫn tươi trẻ.  

- Giọng nói: Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông, khắc sâu vào tâm trí của cháu, dịu 

dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống như những đóa hoa. 

Giải câu 2 trang 86, 87 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 

Đọc bài văn Người thợ rèn (Tiếng Việt 5, tập một, trang 123). Ghi lại vắn tắt những chi tiết tả 
người thợ rèn đang làm việc (từ lúc bắt lấy thỏi thép, lúc quai búa,... cho đến khi thỏi thép biến 

thành một lưỡi rựa vạm vỡ và duyên dáng): 

Đáp án: 

- Những chi tiết tả người thợ rèn đang làm việc: 

+ Bắt lấy thỏi thép hồng như bắt ấy một con cá sống. 

+ Những nhát búa hăm hở (khiến con cá lửa vùng vẫy, quằn quại, giãy đành đạch, vảy bắn tung 
tóe thành những tia lửa sáng rực, nghiến răng ken két, cưỡng lại, không chịu khuất phục).  

+ Quặp thỏi thép trong đôi kìm sắt dài, dúi đầu nó vào giữa đống than hồng; lệnh cho thợ phụ 

thổi bễ. 
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+ Lôi con cá lửa ra, quật nó lên hòn đe, và vừa hằm hằm quai búa choang choang vừa nói rõ to: 
“Này... Này... Này..." (khiến con cá lửa chịu thua, nằm ưỡn dài ngửa bụng ra trên đe mà chịu 

những nhát búa như trời giáng). 

+ Trở tay ném thỏi sắt đánh xèo một tiếng vào chậu nước đục ngầu (làm chậu nước bùng sôi lên 
sùng sục; con cá sắt chìm nghỉm, biến thành chiếc lưỡi rựa vạm vỡ, duyên dáng). 

+ Liếc nhìn lưỡi rựa như một kẻ chiến thắng, lại bắt đầu một cuộc chinh phục mới. 
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